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ĐÔI NÉT VỀ TỔ PHÁP LOA
Tổ Pháp Loa (1284-1330) là Đệ 
nhị Tổ thiền phái Trúc Lâm, tên 
húy Đồng Kiên Cương, quê quán 
thôn Đồng Hòa, hương Cửu La, 
huyện Chí Linh, châu Nam Sách, 
lộ Lạng Giang (nay là huyện 
Nam Sách, tỉnh Hải Dương). 
Ngài là con trai độc nhất của thân 
phụ Đồng Thuần Mậu và thân 
mẫu Vũ Từ Cứu. Sách Tam tổ 
Thực lục chép rằng: mẹ Ngài nằm 
mộng thấy có dị nhân trao kiếm 
thần, khi thức giấc, bà biết có 
thai. Sau này, Ngài Pháp Loa sinh 
vào giờ Mão ngày 17/5 năm 1284 
(niên hiệu Thiệu Bảo thứ 6), khi 
Ngài sinh ra hương thơm lạ bay 
khắp nhà hồi lâu. Ngài có thiên 
tư đĩnh ngộ, không nói lời ác [1, 
tr.37]. Đến năm 1304 (niên hiệu 
Hưng Long thứ 2), Ngài xuất gia 
quy y với Đệ nhất Tổ Trúc Lâm 
Trần Nhân Tông. Ngay khi mới 
gặp, Đức Điều Ngự đã nhận định 
đây là bậc pháp khí sau này [1, 
tr.38]. Ngài được Đức Điều Ngự 
Đệ nhất Tổ trao truyền y bát làm 
Đệ nhị Tổ Trúc Lâm và trải qua 

26 mùa an cư kết hạ, viên tịch vào 
ngày mùng 3/3 năm 1330 (niên 
hiệu Khai Hựu thứ 2), thọ 47 tuổi.

SỰ PHÁT TRIỂN CỦA GIÁO 
HỘI TRÚC LÂM DƯỚI SỰ 
LÃNH ĐẠO CỦA ĐỆ NHỊ TỔ 
PHÁP LOA
Cải cách công tác Tăng sự 
Năm 1307 (niên hiệu Hưng Long 
thứ 15), tại am núi Ngọa Vân, 
Đệ nhất Tổ Điều ngự Trần Nhân 
Tông đã viết tâm kệ trao truyền y 
bát cho Ngài Pháp Loa làm nối dõi 
truyền thừa Trúc Lâm. 

Năm 1308 (niên hiệu Hưng Long 
thứ 16), ngày mùng 1 tháng 
Giêng, tại Cam Lộ đường chùa 
Siêu Loại (nay là Gia Lâm, Hà 
Nội), đức vua Phật hoàng Trần 
Nhân Tông đã trao chức vụ trụ trì 
chùa Báo Ân cho Ngài Pháp Loa 
và truyền tâm ấn phong làm Đệ 
nhị Tổ Trúc Lâm trước sự chứng 
kiến của vua Trần Anh Tông, khi 
đó Ngài mới 25 tuổi. Ngay sau 
đó, Đệ nhị Tổ Pháp Loa đã thực 
hiện cải cách công tác Tăng sự 

Phật hoàng Trần Nhân Tông đã thực hiện trẻ hóa đội ngũ lãnh đạo đất 
nước khi nhường ngôi vua cho Trần Anh Tông và xuất gia, trở thành 
Đệ nhất Tổ khai sáng Giáo hội Trúc Lâm trên cơ sở thống nhất ba 
phái thiền: Tỳ Ni Đa Lưu Chi, Vô Ngôn Thông và Thảo Đường. Lần 
thứ hai Ngài thực hiện trẻ hóa đội ngũ lãnh đạo là khi trao lại quyền 
điều hành Giáo hội Trúc Lâm cho Ngài Pháp Loa khi đó còn rất trẻ. 
Chính sức trẻ, trí tuệ, đạo hạnh chân tu của Tổ Pháp Loa là nền tảng 
sức sống cho Giáo hội Trúc Lâm phát triển, cả về chiều rộng hệ thống 
tổ chức và chiều sâu tư tưởng giáo lý Phật giáo, sự nghiệp hoằng 
dương chính pháp được lan tỏa rộng khắp Đại Việt. 

TT. Thích Đức Thiện*
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Chùa chiền và cơ sở tự viện của 
các hệ phái, sơn môn (Tỳ Ni Đa 
Lưu Chi, Vô Ngôn Thông, và 
Thảo Đường) vẫn hành trì theo 
truyền thống, nhưng về mặt tổ 
chức thì được Giáo hội Trúc Lâm 
thống nhất quản lý. Dưới sự lãnh 
đạo của Đệ nhị Tổ Pháp Loa, 
chùa tháp được xây dựng ở khắp 
nơi. Theo sử sách ghi lại,Tính 
đến năm 1329, Ngài Pháp Loa đã 
trực tiếp xây dựng các ngôi đại 
già lam như: chùa Báo Ân, chùa 
Quỳnh Lâm, năm ngọn tháp và 
200 tăng xá. Tại chùa Báo Ân, 
năm 1314, Ngài đã cho xây 33 cơ 
sở gồm: Đại hùng bảo điện, tàng 
kinh các và tăng xá. Tại khu vực 
Yên Tử, Tổ Pháp Loa đã cho xây 
dựng am Hồ Thiên, Chân Lạc, 
Yên Mã, Vĩnh Khê, Hạc Lai… 
Đồng thời, Ngài còn trùng tu, mở 

rộng chùa Thanh Mai và chùa 
Côn Sơn… Không chỉ cho dựng 
chùa tháp tại vùng Yên Tử, mà 
Ngài và các đệ tử cũng xây dựng 
chùa tháp ở khắp vùng Hoa Lư, 
Ninh Bình, Kinh Bắc…

Hoằng dương Phật pháp, giáo 
dục và đào tạo Tăng tài
Hoằng dương chính pháp là di 
sản nổi bật của Phật giáo Trúc 
Lâm dưới sự dẫn dắt của Đệ nhất 
Tổ Phật hoàng Trần Nhân Tông. 
Ngài đã đi khắp nơi giúp nhân 
dân hủy bỏ dâm tà, khuyên răn 
hành mười điều thiện, thể hiện 
tinh thần nhập thế của Phật giáo 
Trúc Lâm [3, tr.237]. Noi gương 
đó, Đệ nhị Tổ Pháp Loa đã tiếp 
nối sự nghiệp hoằng truyền Phật 
pháp sâu rộng trong nhân dân của 
các vị Tổ sư tiền bối. Đệ nhị Tổ 

để Giáo hội Trúc Lâm thực sự 
thống nhất về mọi mặt, từ cơ sở 
tự viện, quản lý Tăng Ni, phương 
pháp hành trì… của ba dòng thiền 
trước đó là Tỳ Ni Đa Lưu Chi, Vô 
Ngôn Thông, và Thảo Đường về 
chung một mối.

Việc đầu tiên, Đệ nhị Tổ Pháp 
Loa tiến hành là thiết lập trụ sở 
Giáo hội Trúc Lâm tại chùa Vĩnh 
Nghiêm ở phủ Lạng Giang hay 
còn gọi là chùa Đức La (nay là 
Yên Dũng, Bắc Giang) vào năm 
1313 (niên hiệu Hưng Long thứ 
21). Tại đây, Ngài đã độ chúng 
xuất gia trở thành chư Tăng rất 
đông, đồng thời thực hiện cải 
cách công tác quản lý Tăng sự. 
Giáo hội Trúc Lâm đứng đầu là 
Đệ nhị Tổ Pháp Loa đã thực hiện 
thống nhất quản lý Tăng Ni theo 
sổ bộ tăng tịch, bổ nhiệm trụ trì 
hơn 100 ngôi chùa và phân công 
chức sự trong Tăng già, bổ nhiệm 
chức trách đảm đương các Phật sự 
chung trong toàn Giáo hội. Sách 
Tam Tổ Thực Lục ghi lại rằng Tổ 
Pháp Loa đã độ cho hơn 1000 
người xuất gia làm sư Tăng. Ngài 
cũng quy định tổ chức Đại giới 
đàn độ người xuất gia ba năm/lần, 
mỗi lần thụ giới cho hàng nghìn 
hành giả xuất gia [1, tr.44].

Nguồn: phatgiao.org.vn

Đệ nhị tổ Pháp Loa 
đặc biệt chú tâm tới 
sự nghiệp in ấn kinh 
sách. Đặc biệt là san 
khắc Đại tạng kinh 
đã để lại di sản cho 
Phật giáo Việt Nam.
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tiếp tục khuyến khích phong trào 
học Phật pháp lan tỏa rộng khắp, 
đến cả các vùng thôn quê, làng 
xóm thông qua phong trào truyền 
thụ quy y cho đồng bào Phật tử và 
cả hoàng tộc, quan lại triều đình.

Phật giáo Trúc Lâm phát triển cả ba 
pháp môn tu tập: Thiền tông, Tịnh 
độ và Mật tông. Trong giai đoạn 
đầu, khuynh hướng Thiền -Tịnh 
song tu khá thịnh hành. Pháp môn 
niệm Phật đã được vua Trần Thái 
Tông và Ngài Tuệ Trung Thượng 
sĩ đề cao cùng với thực hành thiền 
định. Niệm Phật được xem như là 
một phương pháp thực hành thiền 
định, gạn lọc tâm ý, diệt trừ ác 
nghiệp, loại bỏ vọng tưởng tâm lý, 
để làm hiển lộ bản tính tức là Phật 
tính và Đức Phật A Di Đà là pháp 
thân, là tự tính. 

Dưới sự lãnh đạo của Đệ nhị tổ 
Pháp Loa, Giáo hội Trúc Lâm rất 
chú trọng giảng dạy kinh điển, phát 
triển theo hướng “thiền giáo nhất 
chi”. Phong trào học Phật được 
mở rộng và đại chúng hóa. Có thể 
nhận thấy, các kinh điển Đại thừa 
nói về tâm pháp ứng dụng trong 
thiền học là những bộ kinh được 
giảng giải nhiều trong các pháp 
hội như: kinh Kim Cương, kinh 
Lăng Nghiêm, kinh Viên Giác và 
các bộ lục như: Tuyết Đậu ngữ 
lục, Tuệ Trung Thượng sĩ ngữ lục, 
Đại Tuệ ngữ lục… Ngoài ra, theo 
sử sách ghi lại, Ngài Pháp Loa còn 
thường hay giảng các bộ kinh Niết 
Bàn, kinh Lăng Già, kinh Pháp 
Hoa, nhất là bộ kinh Hoa Nghiêm 
[3, tr.267]. Theo sách Tam Tổ thực 
lục, năm 1306, lần đầu tiên Ngài 
Pháp Loa được cử làm chủ giảng 

tại chùa Siêu Loại. Đến năm cuối 
đời 1330, Ngài đã làm chủ giảng 
18 hội giảng kinh, trong đó có 9 
lần giảng kinh Hoa Nghiêm tại 
các chùa Siêu Loại, Quỳnh Lâm… 
với hàng nghìn thính chúng trong 
pháp hội.

Đệ nhị tổ Pháp Loa đặc biệt chú 
tâm tới sự nghiệp in ấn kinh sách. 
Đặc biệt là san khắc Đại tạng kinh 
đã để lại di sản cho Phật giáo Việt 
Nam. Năm 1311 (niên hiệu Hưng 
Long thứ 19), Ngài đã phụng chiếu 
tiếp tục in bộ Đại tạng kinh là Phật 
sự trọng đại mà Phật hoàng Trần 
Nhân Tông đã giao phó cho Ngài. 
Ngài Pháp Loa đã ủy thác cho 
huynh đệ là Thiền sư Bảo Sát, cùng 
là đệ tử của Đức Điều Ngự Trần 
Nhân Tông, trông coi việc khắc in 
Đại tạng kinh và hoàn thành vào 

Đệ nhị Tổ Pháp Loa thiết lập trụ sở Giáo hội Trúc Lâm tại chùa Vĩnh Nghiêm ở phủ Lạng Giang hay 
còn gọi là chùa Đức La (nay là Yên Dũng, Bắc Giang) vào năm 1313. Nguồn: tintucbacgiang.net
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năm 1319. Sách Tam tổ thực lục 
chép rằng: “Tháng 12 năm Kỷ Mùi 
(1319), Sư Pháp Loa kêu gọi Tăng 
chúng và cư sĩ chích máu in Đại 
tạng kinh hơn 5.000 quyển, để tại 
viện Quỳnh Lâm” [1, tr.47]. Năm 
1322, Ngài cho khắc ván in quyển 
Tứ phần luật, đến hơn 5.000 bản và 
mời Quốc sư Tông Kính ở núi Tiên 
Du cùng Quốc sư Bảo Phác ở núi 
Vũ Ninh đến chùa Siêu Loại giảng 
bộ luật này [1, tr.48].

Ngài Pháp Loa đã biên soạn nhiều 
tác phẩm là những khoa sớ phân 
tích, đại ý và bình giải về các 
kinh. Các trước tác của Đệ nhị 
Tổ Pháp Loa gồm: Tham thiền 
yếu chỉ (soạn năm 1322 theo yêu 
cầu của Thượng hoàng Trần Minh 
Tông. Sau đó Trần Minh Tông ban 
hiệu cho Ngài Pháp Loa là Minh 
Giác); Kim Cương tràng đà la ni 
kinh khoa chú; Niết Bàn đại kinh 
khoa sớ; Pháp Hoa kinh khoa sớ; 
Lăng Già tứ quyển khoa sớ; Bát 

Nhã tâm kinh khoa sớ; Pháp sự 
khoa văn; Độ môn trợ thành tập; 
Nhân Vương hộ quốc nghi quỹ. 
Khoa sớ là sách giáo khoa dùng 
rộng rãi trong quần chúng Phật 
tử, nhân dân thúc đẩy phong trào 
học Phật sâu rộng khắp Đại Việt. 
Ngoài ra, Ngài còn biên tập Tuệ 
Trung Thượng sĩ ngữ lục và viết 
bài bạt cho bản in Đại tạng kinh. 
Tổ Pháp Loa ít sáng tác thơ, hiện 
còn lại ba bài là: Nhập tục luyến 
thanh sơn (vào cõi tục tiếc non 
xanh), Tán Tuệ Trung Thượng sĩ 
(ca ngợi Tuệ Trung Thượng sĩ) và 
Thị tịch (Dạy đệ tử trước khi viên 
tịch) [3, tr.264-265].

Tăng cường mối quan hệ thân 
thiết giữa Giáo hội và triều đình
Đệ nhất Tổ Phật hoàng Trần 
Nhân Tông đã trao truyền tâm ấn, 
đặt trọn niềm tin vào đức hạnh, 
trí tuệ, sức trẻ của Ngài Pháp Loa 
để phát triển Giáo hội Trúc Lâm. 
Chính vì vậy, mà Ngài Pháp Loa 

được giới quý tộc ủng hộ mạnh 
mẽ, giúp đỡ Ngài trong các Phật 
sự, điều hành và thực thi nhiệm 
vụ lãnh đạo Giáo hội. Vua Trần 
Anh Tông (1293-1314) cung kính 
vâng theo di chúc vua cha Trần 
Nhân Tông đối với sự nghiệp 
phụng đạo tạo đời, phát triển Phật 
pháp và hết lòng ủng hộ mọi việc 
hành đạo của Ngài Pháp Loa.

Nền kinh tế Phật giáo dưới thời 
của Đệ nhị Tổ Pháp Loa, rất vững 
mạnh nhờ sự giúp đỡ của giới 
quý tộc, Giáo hội Trúc Lâm đã 
chủ động được nguồn lực kinh tế 
phục vụ cho việc xây dựng chùa 
chiền, in ấn kinh sách và công 
tác từ thiện. Các chùa được cúng 
dường khá nhiều ruộng đất. Năm 
1308, vua Trần Anh Tông đã cúng 
100 mẫu ruộng của hoàng tộc cho 
chùa Báo Ân. Năm 1312, nhà vua 
lại xuất vàng bạc, khoảng 50.000 
quan giao cho Ngài Pháp Loa bố 
thí người nghèo. Cùng năm ấy, vua 
Trần Anh Tông lại khiến những 
người thân cúng 500 mẫu ruộng 
tại Niệm Như Trang để Ngài Pháp 
Loa làm của thường trụ Tam bảo. 
Năm 1313, vua Trần Anh Tông, 
theo di chiếu của Đức Điều ngự 
giác hoàng Trần Nhân Tông lấy 
những bảo vật thờ tự Tam bảo 
tại cung Thánh Từ (thân mẫu vua 
Trần Anh Tông) mà cúng dường 
vào chùa Báo Ân, lại cúng dường 
vật liệu xây dựng và cung cấp thợ 
phu để làm thêm chùa tháp. Cũng 
năm ấy, Bảo Từ Hoàng Thái Hậu 
cúng vào chùa Siêu Loại 300 mẫu 
gia điền. Năm 1315, vua Trần Anh 

Nguồn: phatgiaovietnam.vn

...sự ra đời của Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày nay là 
sự kế thừa tinh hoa của Giáo hội Trúc Lâm trong lịch sử.
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Tông lấy 30 mẫu ruộng của người 
cung nhân quá cố tên là Phạm Thị 
ban cho Ngài Pháp Loa làm của 
thường trụ [1, tr.45].

Tháng 12/1317, Ngài Pháp Loa 
sáng lập viện Quỳnh Lâm. Quan 
Tư đồ Văn Huệ Vương Trần 
Quang Triều là thí chủ cúng 4.000 
quan tiền. Nguyễn Trường ở Vân 
Động đến yết kiến Ngài Pháp 
Loa cúng 75 mẫu ruộng để làm 
của thường trụ Tam bảo cho viện 
Quỳnh Lâm. Năm 1318, Hoa Lư 
cư sĩ Võ Công cúng 20 mẫu ruộng 
tại trang trại Hoa Lưu để làm của 
thường trụ cho viện Quỳnh Lâm. 
Năm 1319, dân các lộ bị mất 
mùa, vua Trần Anh Tông xuất của 
kho riêng 100 lượng vàng và 500 
lượng bạc giao cho Ngài Pháp 
Loa bố thí cho người nghèo đói. 
Năm 1324, Di Đoan cư sĩ, con trai 
của Công chúa Nhật Trinh, cúng 
30 mẫu ruộng ở phủ Thanh Hoa, 
Bảo từ Hoàng thái hậu cúng thêm 
22 mẫu đất tại phủ An Hoa, Tư 
đồ Văn Huệ Vương Trần Quang 

Triều lại cúng 300 mẫu ruộng ở 
Gia Lâm và hai trang trại ở Đông 
Gia, An Lưu tất cả hơn 1.000 mẫu 
và gia nô hơn 1.000 người để làm 
của thường trụ Tam bảo cho viện 
Quỳnh Lâm [1, tr.48-50]. Nguồn 
hoa lợi từ ruộng vườn được cúng 
dường, ngoài việc duy trì những 
sinh hoạt và công tác hoằng pháp 
lợi sanh, còn được sử dụng để cứu 
tế nhân dân trong những lúc nguy 
khó, giúp ổn định xã hội bấy giờ.

Mối quan hệ chặt chẽ với triều đình 
là nhân tố thúc đẩy sự vững mạnh 
của Giáo hội Trúc Lâm. Nhằm tăng 
cường mối quan hệ này, Đệ nhị Tổ 
Pháp Loa không chỉ củng cố niềm 
tin cho tầng lớp vua, quan, quý tộc 
thông qua việc thuyết giảng giáo lý 
Đức Phật, mà Ngài đã sáng tạo ra 
phương pháp hành trì tu tập, vận 
dụng giáo lý vào quản lý xã hội khi 
soạn bộ Nhân Vương hộ quốc nghi 
quỹ dành riêng cho vua thực hành 
Đạo Phật. Có thể nói, đây là thể 
hiện trí tuệ, tài năng và sức trẻ của 
Tổ Pháp Loa.

Từ những phân tích trên, có thể 
khẳng định sự ra đời của Giáo hội 
Phật giáo Việt Nam ngày nay là sự 
kế thừa tinh hoa của Giáo hội Trúc 
Lâm trong lịch sử. Những di sản 
của Đệ nhị Tổ Pháp Loa trong sự 
nghiệp hoằng truyền chính pháp, 
điều hành và phát triển Giáo hội 
Trúc Lâm thế kỷ thứ XIII vẫn là 
bài học còn nguyên giá trị, hướng 
đi cho Giáo hội Phật giáo Việt 
Nam trong lòng dân tộc, trong 
sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc Việt Nam ngày nay.

* TT.TS Thích Đức Thiện - Phó Chủ tịch, 
Tổng Thư ký GHPGVN.
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